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    ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN 
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Số: 112 /QĐ-ĐUCSCATTTM Gia Lai, ngày 31 tháng 8 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách thành viên  

Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai 

 

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ 

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TỈNH GIA LAI 

 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo 

đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt 

Nam; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng trên toàn quốc; 

Căn cứ Công văn số 4258/BTTTT-CATTT ngày 26/10/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai ban hành quy định về Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Đội Ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ các văn bản giới thiệu công chức, viên chức tham gia Đội ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai của các đơn vị, địa phương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

tỉnh Gia Lai, Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Gia Lai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (có danh sách các thành viên kèm theo). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết 

định số 148/QĐ-ĐUCSCATTTM ngày 26/7/2021 của Đội trưởng Đội Ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh sách thành 

viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh 

Gia Lai, Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao (PA05) thuộc Công an tỉnh Gia Lai; thành viên Đội Ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Gia Lai (báo cáo); 

- Cục ATTT – Bộ TT&TT; 

- Thành viên BCĐ Chuyển đổi số  

   tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở TT&TT; 

- Lưu: VT, CNTT. 

ĐỘI TRƯỞNG 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TT&TT 

Đặng Quang Khanh 

 
 

 

 



 
UBND TỈNH GIA LAI 

ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN  

THÔNG TIN MẠNG TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 112 /QĐ-ĐUCSCATTTM ngày 31 tháng 8 năm 2023 

của Đội trưởng Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai) 

 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Trình độ  

chuyên môn 
Đơn vị công tác Chức vụ 

Thông tin liên hệ 

(Điện thoại, email...) 

   I. ĐỘI TRƯỞNG   

1 Đặng Quang Khanh 
Ths Kinh tế; Cử 

nhân Toán - Tin học 

Sở Thông tin và Truyền 

thông (TT&TT) 
Phó Giám đốc Sở 

0904422662 

khanhdq.stttt@gialai.gov.vn 

   II. ĐỘI PHÓ   

2 Nguyễn Dũng 
Cử nhân Công nghệ 

thông tin (CNTT) 

Trung tâm 

CNTT&TT, Sở TT&TT 

Giám đốc Trung 

tâm CNTT&TT 

0985029569 

dungn.stttt@gialai.gov.vn 

3 Phan Đình Hiếu 
Cử nhân Toán- 

Tin học 

Sở Thông tin và  

Truyền thông 

Trưởng phòng 

CNTT 

0935076079 

hieupd.stttt@gialai.gov.vn 

4 Ngô Hữu Tuấn 
Thạc sĩ 

Khoa học máy tính 

Phòng An ninh mạng và 

phòng chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao – 

Công an tỉnh 

Phó Trưởng 

phòng 

0914234689 

tuannh123@yahoo.com 
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   III. THÀNH VIÊN   

5 Trần Quang Tuyến 
Thạc sĩ 

Khoa học máy tính 

Sở Thông tin và  

Truyền thông Chuyên viên 
0978111383 

tuyentq.stttt@gialai.gov.vn 

6 Nguyễn Hải Cường 
Kỹ sư 

Điện tử - Viễn thông 

Sở Thông tin và  

Truyền thông Chuyên viên 
0344004634 

cuongnh.stttt@gialai.gov.vn 

7 Nguyễn Văn Huỳnh Kỹ sư Tin học 
Trung tâm 

CNTT&TT, Sở TT&TT 

Phó Trưởng 

phòng Nghiệp vụ 

0888135769 

huynhnv.stttt@gialai.gov.vn 

8 
Nguyễn Khương 

Duy 
Kỹ sư Tin học 

Trung tâm 

CNTT&TT, Sở TT&TT 

Trưởng phòng Đào 

tạo - Ứng dụng 
0931610310 

duynk.stttt@gialai.gov.vn 

9 Nguyễn Tiến Cường 
Thạc sĩ 

Khoa học máy tính 

Trung tâm 

CNTT&TT, Sở TT&TT 
Chuyên viên 

0363675110 

cuongnt.stttt@gialai.gov.vn 

10 Nguyễn Hùng Anh Cử nhân CNTT 
Trung tâm 

CNTT&TT, Sở TT&TT 
Chuyên viên 

0913831832 

anhnh.stttt@gialai.gov.vn 

11 Võ Thanh Hoàng 
Thạc sĩ Khoa học 

máy tính 
Văn phòng Tỉnh ủy 

Phó Trưởng 

phòng Cơ yếu - 

CNTT 

0905778879 

hoangvt.vptu@gialai.gov.vn 

12 Hoàng Ngọc Sơn Cử nhân CNTT 

Phòng Dân nguyện - Thông 

tin thuộc Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh  

Gia Lai 

Chuyên viên 
0934567707 

sonhn.vphdnd@gialai.gov.vn 

13 
La Triệu Ngọc 

Chiến 

Cử nhân Điện tử - 

Viễn thông 

Phòng An ninh chính trị 

nội bộ - Công an tỉnh 
Cán bộ 

0935226379 

latrieungocchien@gmail.com 

14 Hồ Công Dân Cao đẳng CNTT 
Phòng An ninh chính trị 

nội bộ - Công an tỉnh 
Cán bộ 

0964177789 

thanhdan8012@gmail.com 

15 Ưng Quốc Cường Cử nhân CNTT 

Phòng An ninh mạng và 

phòng chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao – 

Công an tỉnh 

Cán bộ 
0987174292 

uqcaptech.it@gmail.com 

mailto:hoangvt.vptu@gialai.gov.vn
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16 Ngô Duy Tuấn Minh Cử nhân CNTT 

Phòng An ninh mạng và 

phòng chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao – 

Công an tỉnh 

Cán bộ 
0375474815 

william.wizy@gmail.com 

17 Lê Ngọc Sang 
Cử nhân CNTT -  

An toàn thông tin 

Phòng Tham mưu – Công 

an tỉnh 
Cán bộ 

0932580789 

vanankb72@gmail.com 

18 Hoàng Văn Sỹ Cử nhân Tin học 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Gia Lai 
Nhân viên 

0941277779 

hoangvansygl@gmail.com 

19 Phạm Văn Nam Kỹ sư CNTT 
Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Gia Lai 

Nhân viên 

chuyên trách 

CNTT 

0984638823  

phamnam071084@gmail.com 

20 Nguyễn Ngọc Chính Cử nhân Tin học Văn phòng UBND tỉnh 
Phó Giám đốc 

(TTTH) 

0987735678 

chinhnn.vpub@gialai.gov.vn 

21 Lê Trung Thành 
Thạc sĩ Hệ thống 

thông tin 
Văn phòng UBND tỉnh 

Chuyên viên 

(TTTH) 

0987194382 

thanhlt.vpub@gialai.gov.vn 

22 
Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 
Kỹ sư CNTT Sở Ngoại vụ Chuyên viên 

0973453725 

quyenntn.songoaivu@gialai.gov.vn 

23 Đỗ Đình Cường Kỹ sư CNTT Sở Nội vụ Chuyên viên 
0971895373 

cuongdd.snv@gialai.gov.vn 

24 Nguyễn Ngọc Tú Cử nhân CNTT Sở Khoa học và Công nghệ Chuyên viên 
0935666095  

tunn.skhcn@gialai.gov.vn 

25 Sử Minh Hiếu Cử nhân CNTT Sở Tài Chính Chuyên viên 
0988279468 

hieusm.stc@gialai.gov.vn 

26 Nguyễn Đức Thắng 
Kỹ sư Điều khiển 

học GTVT 
Sở Giao thông vận tải 

Phó Chánh  

Văn phòng 

0909862831 

thangnd.sgtvt@gialai.gov.vn 

27 Bùi Thị Hòa Kỹ sư CNTT 
Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 
Chuyên viên 

0375265547 

hoabt.snnptnt@gialai.gov.vn 

28 Lê Công Nguyên Kỹ sư Xây dựng Sở Xây dựng 
Chánh Văn 

phòng 

0942907907 

nguyenlc.sxd@gialai.gov.vn 

mailto:Hieusm.stc@gialai.gov.vn
mailto:Thangnd.sgtvt@gialai.gov.vn


-4- 

 

 

 

29 Văn Thị Kim Quyên Kỹ sư CNTT Ban Dân tộc Chuyên viên 
0981436439 

quyenvtk.bdt@gialai.gov.vn 

30 Phan Thị Hương Cử nhân Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên 
0367850603 

huongpt.sgddt@gialai.gov.vn 

31 
Nguyễn Trần Hồng 

Hằng 
Cử nhân CNTT 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường  

Phó Trưởng 

phòng 

(Trung tâm Công 

nghệ thông tin) 

0911339883 

hangnth.stnmt@gialai.gov.vn 

32 
Đặng Thành Long 

Nhật 
Thạc sĩ CNTT Thanh tra tỉnh Thanh tra viên 

0905587839 

nhatdtl.ttt@gialai.gov.vn 

33 
Lê Nguyễn Quang 

Toại 
Kỹ sư CNTT Sở Y tế 

Phó Chánh  

Văn phòng 

0976766606 

toailnq.syt@gialai.gov.vn 

34 Đào Duy Đa Cử nhân Tin học 
Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh 
Chuyên viên 

0368112456 

duyda7201@gmail.com 

35 Nguyễn Hữu Thắng Cử nhân CNTT 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
Chuyên viên 

0989859170 

thangnh.svhttdl@gialai.gov.vn 

36 Trương Ngọc Quốc Cử nhân Luật Sở Tư pháp 
Phó Chánh Văn 

phòng 

0388056218 

quoctn.stp@gialai.gov.vn 

37 Ngô Tấn Quân Cử nhân CNTT Sở Công Thương Chuyên viên 
0977405942 

quannt.sct@gialai.gov.vn 

38 Nguyễn Xuân Dzin 
Cử nhân Luật,  

Cử nhân Văn học 

Quỹ Bảo vệ và  

Phát triển rừng 
Nhân viên 

0935363147 

dzinnx.qbvptr@gialai.gov.vn 

39 Đinh Hải Nam 

Cử nhân Quản lý 

Văn hóa; Kỹ thuật 

viên Tin học 

Phòng VH&TT  

thành phố Pleiku 
Chuyên viên 

0357010184 

namhd.pleiku@gialai.gov.vn 

40 Nguyễn Văn Đại Cao đẳng CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố Pleiku 
Chuyên viên 

0966999833 

dainv.pleiku@gialai.gov.vn 

41 Lê Minh Vũ 
Cử nhân Luật,  

Cao đẳng CNTT 

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Đak Đoa 

Phó Chánh Văn 

phòng 

0912701782 

vulm.dakdoa@gialai.gov.vn 

mailto:Quyenvtk.bdt@gialai.gov.vn
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42 Đào Trung Thủy  Cử nhân CNTT 
Phòng VH&TT  

huyện Đak Đoa 
Chuyên viên 

0901920678 

thuydt.dakdoa@gialai.gov.vn 

43 Trần Đình Chương Cử nhân CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Chư Păh 
Chuyên viên 

0978394123 

chuongtd.chupah@gialai.gov.vn 

44 Trần Ngọc Vỹ 
Kỹ sư Điện tử-  

Viễn thông 

Phòng VH&TT  

huyện Chư Păh 
Chuyên viên 

0961086879 

vytn.chupah@gialai.gov.vn 

45 Trần Thị Thanh 
Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông 

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện IaPa 
Chuyên viên 

0984851212 

thanhtt.iapa@gialai.gov.vn 

46 Lê Thị Thu Hiền Kỹ sư CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Ia Grai 

Phó Chánh Văn 

phòng  

0382121394 

hienltt.iagrai@gialai.gov.vn 

47 Nguyễn Thị Lưu Ly 
Kỹ sư Kỹ thuật  

Điện tử - Viễn thông 

Phòng VH&TT  

huyện Ia Grai 
Chuyên viên 

0389988065 

lyntl.iagrai@gialai.gov.vn 

48 Phạm Ngọc Khoa Kỹ sư CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Đức Cơ 
Chuyên viên 

0963237235 

khoapn.ducco@gialai.gov.vn 

49 
Nguyễn Thị Phong 

Lan 
Cử nhân CNTT 

Phòng VH&TT  

huyện Đức Cơ 
Chuyên viên 

0912627444 

lanntp.ducco@gialai.gov.vn 

50 Đỗ Hùng Thanh Cử nhân CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

thị xã AyunPa 
Chuyên viên 

0838099881 

thanhdh.ayunpa@gialai.gov.vn 

51 Phạm Thị Thúy Hà Cao đẳng CNTT 
Phòng VH&TT thị xã 

AyunPa 
Chuyên viên 

0832334579 

haptt.ayunpa@gialai.gov.vn 

52 Nguyễn Ngọc Vũ Kỹ sư CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Kông Chro 
Chuyên viên 

0989674559 

vunn.kongchro@gialai.gov.vn 

53 Đinh Thị Lệ Thy Cử nhân Văn hóa 
Phòng VH&TT huyện 

Kông Chro 
Chuyên viên 

0975447229 

thydtl.kongchro@gialai.gov.vn 

54 Đỗ Văn Ngọc Kỹ sư CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Chư Pưh 
Chuyên viên 

0935749357 

ngocdv.chupuh@gialai.gov.vn 

mailto:Thanhtt.iapa@gialai.gov.vn
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55 Phan Thành Đồng 
Cử nhân sư phạm 

Thể dục thể thao 

Phòng VH&TT huyện Chư 

Pưh 
Chuyên viên 

0889920983 

dongpt.chupuh@gialai.gov.vn 

56 Nguyễn Văn Tiến 
Cử nhân Quản lý  

đô thị 

Phòng VH&TT thị xã  

An Khê 
Chuyên viên 

0946795157 

tiennv.ankhe@gialai.gov.vn 

57 Hoàng Minh Thử Kỹ sư CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

thị xã An Khê 
Chuyên viên 

0888466168 

thuhm.ankhe@gialai.gov.vn 

58 
Nguyễn Quyết 

Thắng 

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông 

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Chư Sê 
Chuyên viên 

0989596265 

thangnq.chuse@gialai.gov.vn 

59 
Nguyễn Thị Hồng 

Ngân 
Cử nhân CNTT 

Phòng VH&TT 

huyện Chư Sê 
Chuyên viên 

0368501648 

ngannth.chuse@gialai.gov.vn 

60 Trần Lê Trung Kỹ sư CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Đak Pơ 
Chuyên viên 

0989274214 

trungtl.dakpo@gialai.gov.vn 

61 Đỗ Thị Kim Ngân Cử nhân CNTT 
Phòng VH&TT 

huyện Đak Pơ 
Chuyên viên 

0397397557 

ngandtk.dakpo@gialai.gov.vn 

62 Phan Công Hạnh Cử nhân CNTT 
Trung tâm VH,TT&TT 

huyện Mang Yang 
Chuyên viên 

0964775579 

hanhpc.mangyang@gialai.gov.vn 

63 Nguyễn Văn Dũng Cử nhân CNTT 
Phòng VH&TT 

huyện Mang Yang 

Phó Trưởng 

phòng 

0983059357 

dungnv.mangyang@gialai.gov.vn 

64 Nguyễn Tấn Lộc 

Thạc sĩ Hệ thống 

thông tin;  

Cử nhân Luật 

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Chư Prông 
Chuyên viên 

0935962468 

locnt.stttt@gialai.gov.vn 

65 
Nguyễn Xuân 

Phương 

Thạc sỹ Luật Kinh 

tế; Cử nhân Cao 

đẳng Tin học 

Phòng VH&TT huyện 

ChưPrông 

Phó Trưởng 

phòng 

0915797466 

phuongnx.chuprong@gialai.gov.vn 

66 Lê Trung Hiếu  Kỹ sư Xây dựng 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Phú Thiện 
Chuyên viên 

0973882678 

hieult.phuthien@gialai.gov.vn 
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67 Nông Thanh Quỳnh Cử nhân Xã hội học 
Phòng VH&TT huyện Phú 

Thiện 
Chuyên viên 

0358686190 

quynhnt.phuthien@gialai.gov.vn 

68 Nguyễn Thị Hường Kỹ sư CNTT 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Kbang 
Chuyên viên 

0941666346 

huongnt.kbang@gialai.gov.vn 

69 Hà Cao Nam Kỹ sư CNTT 
Phòng VH&TT huyện 

Kbang 
Chuyên viên 

0988544611 

namhc.kbang@gialai.gov.vn 

70 Trần Kim Hoàng Cử nhân Tin học 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện KrôngPa 
Chuyên viên 

0934310015 

hoangtk.krongpa@gialai.gov.vn 

71 Trần Như Lý Cử nhân Tin học 
Phòng VH&TT huyện 

Krông Pa 
Chuyên viên 

0989275458 

nhulyvhttkrp@gmail.com 

72 Đỗ Viết Duy 
Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông 
VNPT Gia Lai 

Nhân viên  

kỹ thuật 

0913406486 

duydv.gli@vnpt.vn 

73 Nguyễn Hữu Liêm Kỹ sư CNTT VNPT Gia Lai 
Nhân viên  

Giải pháp 

0947512459 

liemnh.gli@vnpt.vn 

74 Châu Thanh Chương Kỹ sư CNTT VNPT Gia Lai 
Nhân viên  

Giải pháp 

0396831196 

chuongct.gli@vnpt.vn 

75 Lương Triệu Đại Cử nhân CNTT Viettel Gia Lai Nhân viên 
0983333779 

dailt@viettel.com.vn 

76 Phạm Xuân Trung Cao đẳng CNTT 
Công ty Cổ phần FPT  

Gia Lai 
Cán bộ điều hành 

0977548386 

phuongnam.trungpx1@fpt.net 
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